
UBND HUYỆN LONG PHÚ                                                               

Chi Giao 

thông

Chi Nông 

nghiệp, 

Lâm 

nghiệp, 

Thủy lợi, 

Thủy sản

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG SỐ 147.291 16.815 64.980 64.980 6.000

I
NGÂN SÁCH CẤP 

TỈNH QUẢN LÝ
64.980 64.980 64.980

1 UBND huyện Long Phú 64.980 64.980

II
NGÂN SÁCH CẤP 

HUYỆN QUẢN LÝ
82.311 16.815 6.000

1 UBND huyện Long Phú 82.311 16.815 41.115 18.381 6.000

Đơn vị : Triệu đồng 

Chi Phát 

thanh, 

Truyền 

hình, 

Thông tấn

Chi hoạt 

động của 

cơ quan 

QLNN, 

Đảng , 

Đoàn thể

Chi bảo 

đảm xã 

hội

Tổng số

Trong đó

Chi 

GDĐT 

và Dạy 

nghề

Chi 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ

MẪU SỐ 87/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Chi các 

hoạt động 

kinh tế

Trong đó

STT Tên đơn vị Chi y tế, 

dân số và 

gia đình

Chi văn 

hóa 

thông tin

Chi thể 

dục thể 

thao

Chi Bảo vệ 

môi trường

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1211/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Long Phú)



UBND HUYỆN LONG PHÚ                                                              

Ngoài 

nước

NSTW

(bao gồm 

vốn 

TPCP)

NSĐP 

(bao gồm 

XSKT, 

vốn NSH, 

vốn huy 

động dân)

Ngoài 

nước

NSTW

(bao 

gồm vốn 

TPCP)

NSĐP (bao 

gồm XSKT, 

vốn NSH, 

vốn huy 

động dân)

Ngoài 

nước

NSTW

(bao gồm 

vốn TPCP)

NSĐP (bao 

gồm XSKT, 

vốn NSH, 

vốn huy 

động dân)

Ngoài 

nước

NSTW

(bao 

gồm vốn 

TPCP)

NSĐP (bao 

gồm 

XSKT, vốn 

NSH, vốn 

huy động 

dân)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG SỐ 321.859 156.341 145.721 110.811 75.951 34.860 110.811 75.951 34.860 147.291 87.162 60.129

A PHÂN CẤP NGÂN SÁCH TỈNH 201.968 136.560 50.177 98.910 75.580 23.330 98.910 75.580 23.330 64.980 60.980 4.000

I NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ 201.968 136.560 50.177 98.910 75.580 23.330 98.910 75.580 23.330 64.980 60.980 4.000

a
Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm 2021-

2025
201.968 136.560 50.177 98.910 75.580 23.330 98.910 75.580 23.330 64.980 60.980 4.000

Dự án nhóm B 151.741 136.560 75.580 75.580 75.580 75.580 60.980 60.980

a.1
Đường nối từ Quốc lộ 60 đến Quốc lộ Nam Sông Hậu, 

huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

TT. Đại 

Ngãi, huyện 

Long Phú

Chiều dài tuyến khoảng 

800m, thu hồi mỗi bên 

50m

2022-

2025

3062/QĐ-

UBND, 

03/11/2021;

737/QĐ-

UBND, 

17/3/2022

151.741 136.560 75.580 75.580 75.580 75.580 60.980 60.980

Dự án nhóm C 50.227 50.177 23.330 23.330 23.330 23.330 4.000 4.000

a.2
Đường huyện 25 + 26, xã Tân Hưng, huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng.

Xã Tân 

Hưng, 

huyện Long 

Phú

- Đường láng nhựa, 

chiều dài 8,588 km;

- 06 cầu, mặt cầu rộng 

5m

2021-

2023

4170/QĐ-

UBND, 

30/12/2020

50.227 50.177 23.330 23.330 23.330 23.330 4.000 4.000

B PHÂN CẤP NGÂN SÁCH HUYỆN 119.891 19.781 95.544 11.901 371 11.530 11.901 371 11.530 82.311 26.182 56.129

I
NGÂN SÁCH TỈNH TRỢ CẤP CÓ MỤC TIÊU 

CHO NGÂN SÁCH HUYỆN
32.299 30.850 6.685 6.685 6.685 6.685 22.815 22.815

1 Nguồn xổ số kiến thiết 24.949 23.500 6.685 6.685 6.685 6.685 16.815 16.815

a  Dự án khởi công mới 24.949 23.500 6.685 6.685 6.685 6.685 16.815 16.815

Dự án nhóm C 24.949 23.500 6.685 6.685 6.685 6.685 16.815 16.815

a.1
Trường Tiểu học Long Phú C, xã Long Phú, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Xã

Long Phú

Xây dựng mới khối 

phòng bộ môn, phòng 

hỗ trợ học tập, cải tạo 

các khối và các hạng 

mục khác

2022-

2024

330/QĐ 

UBND 

25/8/2022

12.890 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000

a.2
Trường Tiểu học Tân Thạnh B, Trường Khánh B, 

huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

xã Trường 

Khánh, xã 

Tân Thạnh

02 điểm trường
2022-

2024

331/QĐ 

UBND 

25/8/2022

12.059 11.500 3.685 3.685 3.685 3.685 7.815 7.815

Năng lực

thiết kế

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Chia theo nguồn vốn

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công 

đến 31/12/2022

Số quyết 

định, ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Chia theo nguồn vốn

Kế hoạch vốn năm 2023

Ghi chú

 MẪU SỐ 92/CK-NSNN

Tổng số 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1211/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Long Phú)

Đơn vị tính : Triệu đồng 

STT Danh mục dự án

Tổng số 

Địa điểm

xây dựng

Tổng số 

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Quyết định đầu tư

2



Ngoài 

nước

NSTW

(bao gồm 

vốn 

TPCP)

NSĐP 

(bao gồm 

XSKT, 

vốn NSH, 

vốn huy 

động dân)

Ngoài 

nước

NSTW

(bao 

gồm vốn 

TPCP)

NSĐP (bao 

gồm XSKT, 

vốn NSH, 

vốn huy 

động dân)

Ngoài 

nước

NSTW

(bao gồm 

vốn TPCP)

NSĐP (bao 

gồm XSKT, 

vốn NSH, 

vốn huy 

động dân)

Ngoài 

nước

NSTW

(bao 

gồm vốn 

TPCP)

NSĐP (bao 

gồm 

XSKT, vốn 

NSH, vốn 

huy động 

dân)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Năng lực

thiết kế

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Chia theo nguồn vốn

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công 

đến 31/12/2022

Số quyết 

định, ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Chia theo nguồn vốn

Kế hoạch vốn năm 2023

Ghi chú

Tổng số 

STT Danh mục dự án

Tổng số 

Địa điểm

xây dựng

Tổng số 

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Quyết định đầu tư

2
Nguồn cân đối ngân sách địa phương và thu tiền sử 

dụng đất
7.350 7.350 6.000 6.000

a  Dự án khởi công mới 7.350 7.350 6.000 6.000

Dự án nhóm C 7.350 7.350 6.000 6.000

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn Đại Ngãi, 

huyện Long Phú

Thị trấn

Đại ngãi

Xây dựng mới nhà làm 

việc, san nền, sân 

đường, thoát nước, nhà 

vệ sinh, nhà xe

2022-

2024

501/QĐ-

UBND

21/10/202

2

7.350 7.350 6.000 6.000

II VỐN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 64.694 64.694 4.845 4.845 4.845 4.845 33.314 33.314

1 Vốn cân đối ngân sách địa phương 55.668 55.668 4.845 4.845 4.845 4.845 24.314 24.314

a Dự án chuyển tiếp 14.000 14.000 4.845 4.845 4.845 4.845 9.868 9.868

a.1 Thanh toán các khoản chi phí khác để tất toán
Huyện 

Long Phú
1.268 1.268

a.2 Trụ sở Khối Dân vận - Mặt Trận huyện Long Phú
thị trấn 

Long Phú

Khối nhà chính diện tích 

xây dựng 555m2; Cổng - 

 hàng rào, nhà xe, Sân 

đường - thoát nước dài; 

SLMB

2022-

2023

125/QĐ-

UBND 

26/04/2022

14.000 14.000 4.845 4.845 4.845 4.845 8.600 8.600

b Dự án khởi công mới 41.668 41.668 14.446 14.446

b.1
Đối ứng Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số

Huyện 

Long Phú
2023 2.000 2.000

b.2

Nâng cấp, mở rộng đường giao thông ấp Trường Thành 

B (đoạn từ nhà bà Thạch Thị Sên đến nhà bà Trần Thị 

Del), xã Trường Khánh, huyện Long Phú

xã Trường 

Khánh

- Đường đan BTCT M250, 

dày 14 cm;

- Chiều dài tuyến 431m, 

mặt đường rộng: 3,5m.

2023

518/QĐ-

UBND, 

21/10/2022

1.164 1.164 1.140 1.140

b.3

Nâng cấp, mở rộng đường giao thông ấp Trường Thành 

B (đoạn từ nhà ông Kiên Xuôl đến hết ranh đất ông Lâm 

Thái), xã Trường Khánh, huyện Long Phú

xã Trường 

Khánh

- Đường đan BTCT M250, 

dày 14 cm;

- Chiều dài tuyến 405m, 

mặt đường rộng: 3,5m.

2023

519/QĐ-

UBND, 

21/10/2022

1.051 1.051 1.030 1.030

b.4 Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện
Huyện 

Long Phú

Kế hoạch sử dụng đất năm 

2023 của huyện Long Phú
2023

 1491/QĐ-

UBND, 

10/10/2022

449 449 400 400

b.5
Nạo vét kênh 14, kênh giáp ranh xã Tân Hưng, kênh 

Cách Ly Ấp 4, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú

thị trấn 

Long Phú

Nạo vét 03 kênh, chiều dài 

9.389 m, khối lượng 

48.685,1 m3

2023

484/QĐ-

UBND, 

18/10/2022

1.318 1.318 1.326 1.326

b.6 Nhà văn hoá ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú xã Phú Hữu

- XD mới khối nhà chính, 

diện tích xây dựng 

191,78m2

2023

517/QĐ-

UBND, 

21/10/2022

1.300 1.300 1.300 1.300

b.7
Cầu Nước Mặn 1 - Mười Chiến, xã Long Phú, huyện 

Long Phú
xã Long Phú

- Cầu BTCT 3 nhịp dài 

21m;

- Rộng: 3m; tải trọng thiết 

kế: xe 3,5 tấn

2023

439/QĐ-

UBND, 

06/10/2022

946 946 850 850

3



Ngoài 

nước

NSTW

(bao gồm 

vốn 

TPCP)

NSĐP 

(bao gồm 

XSKT, 

vốn NSH, 

vốn huy 

động dân)

Ngoài 

nước

NSTW

(bao 

gồm vốn 

TPCP)

NSĐP (bao 

gồm XSKT, 

vốn NSH, 

vốn huy 

động dân)

Ngoài 

nước

NSTW

(bao gồm 

vốn TPCP)

NSĐP (bao 

gồm XSKT, 

vốn NSH, 

vốn huy 

động dân)

Ngoài 

nước

NSTW

(bao 

gồm vốn 

TPCP)

NSĐP (bao 

gồm 

XSKT, vốn 

NSH, vốn 

huy động 

dân)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Năng lực

thiết kế

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Chia theo nguồn vốn

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công 

đến 31/12/2022

Số quyết 

định, ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Chia theo nguồn vốn

Kế hoạch vốn năm 2023

Ghi chú

Tổng số 

STT Danh mục dự án

Tổng số 

Địa điểm

xây dựng

Tổng số 

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Quyết định đầu tư

b.8
Xây dựng mới nhà văn hóa ấp Nhất, xã Châu Khánh, 

huyện Long Phú

xã Châu 

Khánh

- XD mới khối nhà chính, 

diện tích xây dựng 

191,78m2

2023

438/QĐ-

UBND, 

06/10/2022

1.220 1.220 1.250 1.250

b.9
Khối nhà làm việc các phòng ban và Trụ sở UBND 

huyện Long Phú

thị rấn 

Long Phú

- XD mới khối nhà chính, 

diện tích xây dựng 

191,78m2

2023

509/QĐ-

UBND, 

21/10/2022

33.000 33.000 4.000 4.000

b.10 Xây dựng nhà ăn UBND huyện Long Phú
thị trấn 

Long Phú
- Xây dựng mới 2023

516/QĐ-

UBND, 

21/10/2022

1.220 1.220 1.150 1.150

2 Thu tiền sử dụng đất 9.026 9.026 9.000 9.000

a Dự án khởi công mới 9.026 9.026 9.000 9.000

a.1
Nạo vét kênh Xẻo Nga, kênh Ba Bàng, kênh Tư Liên, 

kênh Hai Chắc, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú

 thị trấn Đại 

Ngãi

Nạo vét 04 kênh, chiều dài 

3.603 m, khối lượng 

18.485,5 m3; san sửa bờ 

3.697,1 m3

2023

463/QĐ-

UBND, 

17/10/2022

481 481 492 492

a.2
Nạo vét HTTL nội đồng ấp Mây Hắt, ấp Ngọn, xã Hậu 

Thạnh, huyện Long Phú

xã Hậu 

Thạnh

Nạo vét 16 kênh, chiều dài 

10.293 m, khối lượng 

35.680,2 m3.

2023

480/QĐ-

UBND, 

18/10/2022

1.177 1.177 1.169 1.169

a.3
Nạo vét HTTL nội đồng thị trấn Long Phú, huyện Long 

Phú

thị trấn 

Long Phú

Nạo vét 04 kênh, chiều dài 

7.461 m, khối lượng 

49.193,4 m3; san sửa bờ 

5.361,7 m3

2023

483/QĐ-

UBND, 

18/10/2022

1.206 1.206 1.210 1.210

a.4

Nạo vét kênh cặp lộ Nam Sông Hậu, kênh Ông Kên, 

kênh ranh Ấp 1 - Ấp 4, thị trấn Long Phú, huyện Long 

Phú

thị trấn 

Long Phú

Nạo vét 03 kênh, chiều dài 

8.552 m, khối lượng 

49.310,9 m3; san sửa bờ 

2.596,6 m3

2023

482/QĐ-

UBND, 

18/10/2022

1.238 1.238 1.244 1.244

a.5
Nạo vét HTTL nội đồng ấp Khoan Tang, ấp 1, thị trấn 

Long Phú, huyện Long Phú

thị trấn 

Long Phú

Nạo vét 06 kênh, chiều dài 

10.581 m, khối lượng 

48.900,4 m3; san sửa bờ 

4.519,5 m3

2023

481/QĐ-

UBND, 

18/10/2022

1.285 1.285 1.293 1.293

a.6
Nạo vét HTTL nội đồng xã Châu Khánh, huyện Long 

Phú

xã Châu 

Khánh

Nạo vét 07 kênh, chiều dài 

8.553 m, khối lượng 

34.538,4 m3.

2023

485/QĐ-

UBND, 

18/10/2022

1.096 1.096 1.069 1.069

a.7
Nạo vét HTTL nội đồng ấp Tân Qui A, ấp Ko Kô, xã 

Tân Hưng, huyện Long Phú

xã Tân 

Hưng

Nạo vét 09 kênh, chiều dài 

10.450 m, khối lượng 

47.875,6 m3.

2023

486/QĐ-

UBND, 

18/10/2022

1.315 1.315 1.323 1.323

a.8
Xây dựng mới nhà văn hóa ấp Tư, xã Châu Khánh, 

huyện Long Phú

xã Châu 

Khánh

- XD mới khối nhà chính, 

diện tích xây dựng 191,78 

m2

2023

437/QĐ-

UBND, 

06/10/2022

1.228 1.228 1.200 1.200

III
VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KT-

XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
9.314 8.111 371 371 371 371 15.271 15.271

1
Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu ở ấp, xã đặc biệt khó 

khăn
9.314 8.111 371 371 371 371 7.470 7.470

a Dự án chuyển tiếp 825 750 371 371 371 371 379 379

UBND xã Tân Hưng 825 750 371 371 371 371 379 379

1.1
Lộ Khu 3 (Đoạn từ kênh Hưng Thạnh đến kênh ông

Cọp), xã Tân Hưng, huyện Long Phú

Ấp Ko Kô, 

xã Tân 

Hưng

Mặt đường BTCT, dài 

525,55m; rộng 2,5m; 

dày 12cm

2023-

2024

380/QĐ-

UBND 

13/9/2022

825 750 371 371 371 371 379 379

b Dự án khởi công mới 8.489 7.361 7.091 7.091

4



Ngoài 

nước

NSTW

(bao gồm 

vốn 

TPCP)

NSĐP 

(bao gồm 

XSKT, 

vốn NSH, 

vốn huy 

động dân)

Ngoài 

nước

NSTW

(bao 

gồm vốn 

TPCP)

NSĐP (bao 

gồm XSKT, 

vốn NSH, 

vốn huy 

động dân)

Ngoài 

nước

NSTW

(bao gồm 

vốn TPCP)

NSĐP (bao 

gồm XSKT, 

vốn NSH, 

vốn huy 

động dân)

Ngoài 

nước

NSTW

(bao 

gồm vốn 

TPCP)

NSĐP (bao 

gồm 

XSKT, vốn 

NSH, vốn 

huy động 

dân)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Năng lực

thiết kế

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Chia theo nguồn vốn

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công 

đến 31/12/2022

Số quyết 

định, ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Chia theo nguồn vốn

Kế hoạch vốn năm 2023

Ghi chú

Tổng số 

STT Danh mục dự án

Tổng số 

Địa điểm

xây dựng

Tổng số 

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Quyết định đầu tư

UBND thị trấn Long Phú 2.791 2.401 2.401 2.401

1.2
HTTN Đường từ ngã ba chùa Phật đến cầu Tân Lập, thị

trấn Long Phú, huyện Long Phú

Ấp 5, TT 

Long Phú

Rãnh thoát nước bằng 

BTCT dài 482m

2023-

2024

490/QĐ-

UBND 

18/10/2022

1.141 1.000 1.000 1.000

1.3 Cầu kênh thẻ 14, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú

Ấp Khoan 

Tang, 

TT Long 

Phú

Xây dựng cầu và mặt 

đường BTCT

2023-

2024

491/QĐ-

UBND 

18/10/2022

880 800 800 800

1.4
Cầu kênh ranh giáp xã Tân Hưng, thị trấn Long Phú,

huyện Long Phú

Thị trấn 

Long Phú

Xây dựng cầu và mặt 

đường BTCT

2023-

2024

492/QĐ-

UBND 

18/10/2022

770 601 601 601

UBND xã Long Phú 3.911 3.480 3.480 3.480

1.5

Lộ Tân Lập - Bưng Long - Bưng Thum (đoạn từ nhà

ông Tiện đến ranh đất ông Hải), xã Long Phú, huyện

Long Phú

xã Long Phú

Mặt đường BTCT, dài 

620m; rộng 3m; dày 

12cm

2023-

2024

493/QĐ-

UBND 

18/10/2022

1.304 1.110 1.110 1.110

1.6
Lộ Tân Lập - Bưng Long- Bung Thum (đoạn từ ranh

Đất Ông Hải đến trường Tiểu Học Long Phú C)

Xã Long 

Phú

Mặt đường BTCT, dài 

480m; rộng 3m; dày 

12cm

2023-

2024

494/QĐ-

UBND 

18/10/2022

1.305 1.186 1.186 1.186

1.7
Lộ Tân Lập - Bưng Long- Bưng Thum (đoạn từ trường

Tiểu Học Long Phú C đến nhà ông Trần Sang)

Xã Long 

Phú

Mặt đường BTCT, dài 

545m; rộng 3m; dày 

12cm

2023-

2024

495/QĐ-

UBND 

18/10/2022

1.302 1.184 1.184 1.184

UBND xã Tân Hưng 1.787 1.480 1.210 1.210

1.8 Cầu kênh ông Cọp, xã Tân Hưng, huyện Long Phú

Ấp Ko Kô, 

xã Tân 

Hưng

Xây dựng cầu và mặt 

đường BTCT

2023-

2024

496/QĐ-

UBND 

18/10/2022

827 600 600 600

1.9
Lộ Khu 3 (đoạn từ kênh 96 Long Hưng đến kênh ông

Cọp), xã Tân Hưng, huyện Long Phú

Ấp Ko Kô, 

xã Tân 

Hưng

Mặt đường BTCT, dài 

656,90m; rộng 2,5m; 

dày 12cm

2023-

2024

499/QĐ-

UBND 

18/10/2022

960 880 610 610

2
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất 

sản xuất, nước sinh hoạt
7.801 7.801

a Hỗ trợ đất ở 320 320

(1) Thị trấn Long Phú
TT.Long 

Phú
2023 240 240

(2) Xã Long Phú
Xã Long 

Phú
2023 40 40

(3) Xã Tân Hưng
Xã Tân 

Hưng
2023 40 40

2 Hỗ trợ nhà ở 7.481 7.481

(1) Thị trấn Long Phú
TT.Long 

Phú
2023 2.281 2.281

(2) Xã Long Phú
Xã Long 

Phú
2023 2.120 2.120

(3) Xã Tân Hưng
Xã Tân 

Hưng
2023 2.560 2.560

(4) Xã Trường Khánh
Xã Trường 

Khánh
2023 520 520

IV
VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
13.584 11.670 10.911 10.911
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Ngoài 

nước

NSTW

(bao gồm 

vốn 

TPCP)

NSĐP 

(bao gồm 

XSKT, 

vốn NSH, 

vốn huy 

động dân)

Ngoài 

nước

NSTW

(bao 

gồm vốn 

TPCP)

NSĐP (bao 

gồm XSKT, 

vốn NSH, 

vốn huy 

động dân)

Ngoài 

nước

NSTW

(bao gồm 

vốn TPCP)

NSĐP (bao 

gồm XSKT, 

vốn NSH, 

vốn huy 

động dân)

Ngoài 

nước

NSTW

(bao 

gồm vốn 

TPCP)

NSĐP (bao 

gồm 

XSKT, vốn 

NSH, vốn 

huy động 

dân)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Năng lực

thiết kế

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Chia theo nguồn vốn

Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công 

đến 31/12/2022

Số quyết 

định, ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Chia theo nguồn vốn

Kế hoạch vốn năm 2023

Ghi chú

Tổng số 

STT Danh mục dự án

Tổng số 

Địa điểm

xây dựng

Tổng số 

Chia theo nguồn vốn

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Quyết định đầu tư

a Dự án khởi công mới 13.584 11.670 10.911 10.911

UBND xã Trường Khánh 1.230 1.093 334 334

1

Đường liên 03 ấp, Trường Thành A, Trường Hưng, 

Trường An (đoạn từ cầu Chín Hiệp đến cầu Rạch Cọp), 

xã Trường Khánh, huyện Long Phú

Xã Trường 

Khánh

Mặt đường BTCT, dài 

502m; rộng 3m; dày 

12cm

2023-

2024

441/QĐ-

UBND,  

10/10/2022

1.230 1093 334 334

UBND xã Châu Khánh 4.937 4.247 4.247 4.247

2

Lộ trục chính nội đồng cặp kênh Ba Khỏe (đoạn từ kênh

Bảy Bình đến kênh Bốn Cóc), xã Châu Khánh, huyện

Long Phú

Xã Châu 

Khánh

Mặt đường BTCT, dài 

500m; rộng 3m; dày 

12cm

2023

445/QĐ-

UBND, 

10/10/2022

1.259 1.057 1.057 1.057

3

Lộ trục chính nội đồng cặp kênh Ba Khỏe (đoạn từ kênh

Hai Sơn đến kênh Bốn Cóc), xã Châu Khánh, huyện

Long Phú

Xã Châu 

Khánh

Mặt đường BTCT, dài 

600m; rộng 3m; dày 

12cm

2023

446/QĐ-

UBND,  

10/10/2022

1.235 1.100 1.100 1.100

4

Lộ trục chính nội đồng từ Nhà Văn hóa ấp Ba đến cầu

Trường An (đoạn từ Nhà Văn hóa ấp Ba đến nhà ông

Vũ), xã Châu Khánh, huyện Long Phú

Xã Châu 

Khánh

Mặt đường BTCT, dài 

450m; rộng 3m; dày 

12cm

2023

447/QĐ-

UBND,  

10/10/2022

1.258 1.050 1.050 1.050

5

Lộ trục chính nội đồng từ nhà Văn hóa ấp Ba đến cầu

Trường An (đoạn từ nhà ông Trầm đến cầu Trường An),

xã Châu Khánh, huyện Long Phú

Xã Châu 

Khánh

Mặt đường BTCT, dài 

496,80m; rộng 3m; dày 

12cm

2023

448/QĐ-

UBND,  

10/10/2022

1.185 1.040 1.040 1.040

UBND xã Hậu Thạnh 7.417 6.330 6.330 6.330

6
Nhà Văn Hóa ấp Mây Hắt, xã Hậu Thạnh, huyện Long

Phú

Xã Hậu 

Thạnh

Nhà 01 tầng khung cột 

BTCT, móng đơn, diện 

tích sàn 191,78m2

2023

449/QĐ-

UBND,  

10/10/2022

1.296 1.152 1.152 1.152

7
Xây dựng Cầu kênh Tư Danh, xã Hậu Thạnh, huyện

Long Phú

Xã Hậu 

Thạnh

Xây dựng cầu và mặt 

đường BTCT
2023

450/QĐ-

UBND,  

10/10/2022

1.378 1.300 1.300 1.300

8
Đường trục chính nội đồng cặp kênh Tư Danh (đoạn cặp

kênh số 4), xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú

Xã Hậu 

Thạnh

Mặt đường BTCT, dài 

500m; rộng 3m; dày 

12cm; cống BTCT dài 

10m

2023

451/QĐ-

UBND,  

10/10/2022

1.370 1.280 1.280 1.280

9
Xây dựng Cầu kênh cặp Quốc Lộ 60, xã Hậu Thạnh,

huyện Long Phú

Xã Hậu 

Thạnh

Xây dựng mặt đường và 

cầu BTCT
2023

452/QĐ-

UBND,  

10/10/2022

1.320 1.240 1.240 1.240

10
Xây dựng Cầu kênh Rạch Vàm Thép, xã Hậu Thạnh,

huyện Long Phú

Xã Hậu 

Thạnh

Xây dựng cầu và mặt 

đường BTCT
2023

453/QĐ-

UBND,  

10/10/2022

834 620 620 620

11

Đường trục chính nội đồng cặp kênh Tư Danh, (đoạn từ

đất ông Hải đến đất ông Sơn), xã Hậu Thạnh, huyện

Long Phú

Xã Hậu 

Thạnh

Xây dựng mặt đường và 

cầu BTCT
2023

454/QĐ-

UBND,  

10/10/2022

1.219 738 738 738
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